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	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	


THUYẾT MINH 

Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn về thanh tra 

trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tố cáo
Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật của Thanh tra Chính phủ năm 2012, Thanh tra Chính phủ đã thành lập Tổ biên tập để xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn về thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tố cáo. Việc xây dựng Thông tư được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Thanh tra Chính phủ xây dựng Bản thuyết minh chi tiết về các điều, khoản của Dự thảo Thông tư như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

Trong thời gian qua, công tác giải quyết tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc tố cáo đã được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Tuy nhiên, công tác giải quyết tố cáo còn nhiều hạn chế, yếu kém, vẫn còn nhiều vụ việc  tố cáo của công dân chưa được giải quyết kịp thời, nhiều vụ việc tố cáo đã có kết luận nội dung tố cáo nhưng những vi phạm vẫn chưa được xử lý, hậu quả chưa được khắc phục, người tố cáo vẫn bức xúc, tiếp tục tố cáo gay gắt.

Để công tác giải quyết tố cáo của công dân được giải quyết kịp thời cần phải có sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan cấp trên đối với cơ quan cấp dưới trong việc chấp hành pháp luật về tố cáo. 

Những năm gần đây, nhiều đoàn công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được triển khai. Trong đó, tăng cường thanh tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước và người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo đã được Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo và nó còn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của ngành Thanh tra. Đối với cơ quan thanh tra nhà nước ở các cấp, các ngành, công tác thanh tra trách nhiệm cũng đã trở thành một trong các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

 
Thực tiễn cho thấy khi thanh tra trách nhiệm, mỗi cơ quan thanh tra tiến hành một cách khác nhau dẫn đến hiệu quả thanh tra còn có phần hạn chế. Một trong những nguyên nhân đó là chưa có văn bản pháp luật nào hướng dẫn thống nhất về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tố cáo. Cụ thể như: chưa xác định rõ chủ thể có thẩm quyền tiến hành thanh tra trách nhiệm; chưa thống nhất về nội dung thanh tra trách nhiệm; chưa quy định về trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra trách nhiệm. Với những quy định hiện nay, chưa tạo được hành lang pháp lý đầy đủ cho việc thanh tra trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết tố cáo. Chưa tạo ra sự thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình chỉ đạo và tiến hành thanh tra. 

 
Để góp phần tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm về việc thực hiện pháp luật tố cáo, thì việc xây dựng và ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn về thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về tố cáo là cần thiết, phù hợp với yêu cầu của quản lý nhà nước và tình hình thực tiễn hiện nay. 

II. Nội dung chủ yếu của Thông tư
Chương I. Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 4)
Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

- Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư:
Thông tư này tập trung quy định và hướng dẫn thẩm quyền thanh tra trách nhiệm; nội dung thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về tố cáo; trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tố cáo đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
Thông tư không quy định cụ thể về trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật tố cáo mà chỉ quy định mang tính dẫn chiếu tới Luật Thanh tra và Nghị định số 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thanh tra.
Thông tư đã nêu rõ đối tượng áp dụng của Thông tư là Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, Trưởng đoàn thanh tra và thành viên đoàn thanh tra của các cơ quan hành chính nhà nước khi thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tố cáo đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tố cáo.

- Về trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước (Điều 3) và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan (Điều 4)
Để làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện trong quá trình thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo cũng như đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, dự thảo Thông tư đã quy định mang tính nguyên tắc cơ bản: Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tố cáo; giải quyết khó khăn, vướng mắc, xử lý kịp thời kiến nghị của Đoàn thanh tra; kết luận và tổ chức thực hiện kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra có trách nhiệm làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tố cáo

Chương II. Thẩm quyền thanh tra trách nhiệm (từ Điều 5 đến Điều 10)
Dự thảo thông tư quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền thanh tra trách nhiệm: Các cơ quan thanh tra nhà nước có thẩm quyền thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tố cáo đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan quản lý hành chính nhà nước cùng cấp và cơ quan quản lý hành chính nhà nước, người đứng đầu cơ quan quản lý hành chính cấp dưới.

Với mỗi cấp khác nhau thì thẩm quyền thanh tra trách nhiệm khác nhau. Trong mỗi cuộc thanh tra đều phải xác định đối tượng thanh tra và đối tượng có liên quan tới cuộc thanh tra. Dự thảo Thông tư đã hướng dẫn cụ thể thẩm quyền thanh tra trách nhiệm của từng cấp, ngành cũng như hướng dẫn cụ thể việc xác định các cơ quan, đơn vị được thanh tra trong mỗi cấp, ngành để giúp cho Đoàn thanh tra đỡ lúng túng khi tiến hành thanh tra, đồng thời cũng xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định về thanh tra. Dự thảo quy định thẩm quyền thanh tra trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ (Điều 6); thẩm quyền thanh tra trách nhiệm của Thanh tra Bộ (Điều 7); thẩm quyền thanh tra trách nhiệm của Thanh tra tỉnh (Điều 8); thẩm quyền thanh tra trách nhiệm của Thanh tra Sở (Điều 9) và Điều 10 quy định về thẩm quyền thanh tra trách nhiệm của Thanh tra huyện.
Chương III. Nội dung thanh tra trách nhiệm (từ  Điều 11 đến Điều 23)
Căn cứ vào các quy định của pháp luật về tố cáo, về nội dung thanh tra trách nhiệm trong dự thảo Thông tư được quy định thành 3 mục.

Dự thảo đã quy định mang tính nguyên tắc về xác định nội dung thanh tra trách nhiệm theo hướng có thể thanh tra để đánh giá toàn diện các mặt công tác xem xét, giải quyết tố cáo hoặc thanh tra nhằm chấn chỉnh kịp thời một khâu của công tác xem xét, giải quyết tố cáo hoặc thanh tra đột xuất để giải quyết những trường hợp phát sinh về một vấn đề nào đó của cơ quan, tổ chức, đơn vị được thanh tra.

Nhằm hướng dẫn đầy đủ các nội dung thanh tra về thực hiện các quy định pháp luật về tố cáo, định hướng cho việc xác định các nội dung cần nhận xét, đánh giá về các mặt hoạt động của đối tượng thanh tra, làm căn cứ cho việc kết luận về các thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm, về trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những thiết sót, khuyết điểm, sai phạm xảy ra, hướng tới đề xuất các biện pháp khắc phuc. Đây chính là mục tiêu của mỗi cuộc thanh tra trách nhiệm về thực hiện các quy định pháp luật về tố cáo. Dự thảo Thông tư đã quy định về thanh tra việc thực hiện quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo và thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo, bao gồm thanh tra việc tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo; thanh tra việc thực hiện quy định về thời hạn giải quyết tố cáo; thanh tra việc tổ chức xem xét, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền; thanh tra việc thực hiện việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo; thanh tra trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng tố cáo về một nội dung và thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo.

Chương IV. Tiến hành thanh tra trách nhiệm (từ Điều 24 đến Điều 26)


Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra đã quy định rất đầy đủ, cụ thể về trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra. Do vậy, Dự thảo Thông tư không quy định lại trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo mà quy định dẫn chiếu tới việc thực hiện theo quy định tại Luật Thanh tra và Mục 1, Chương III của Nghị định số 86/2011/NĐ-CP, các quy định khác của pháp luật về thanh tra và quy định tại Thông tư này.

Dự thảo cũng đã quy định về xử lý các vụ việc tố cáo đông người, phức tạp, tồn đọng trong quá trình thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo. Theo đó, trong trường hợp cần thiết, Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra, rà soát một số vụ việc điển hình, tham gia ý kiến, hướng dẫn cơ quan, đơn vị tiếp tục giải quyết.

Trong quá trình thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo, đối với vụ việc tố cáo đã quá thời hạn quy định mà không được giải quyết thì kiến nghị với người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp để yêu cầu người có trách nhiệm giải quyết tố cáo phải giải quyết và kiến nghị biện pháp xử ký đối với hành vi vi phạm của người có trách nhiệm giải quyết tố cáo. Đối với vụ việc tố cáo đã được giải quyết nhưng thấy có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp xem xét, giải quyết lại. Dự thảo Thông tư cũng đã quy định rõ các căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật (Điều 26 Dự thảo). 
Chương VI – Điều khoản thi hành (Điều 27)

Dự thảo Nghị định quy định thời điểm có hiệu lực của Thông tư là ngày 01 tháng    năm 2013.
Dự thảo cũng quy định nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời về Thanh tra Chính phủ để được hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung. 

III. Vấn đề cần xin ý kiến

1. Tên gọi Thông tư
Theo kế hoạch, dự thảo Thông tư với tên gọi là “Thông tư quy định về quy trình thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo”. Tuy nhiên qua quá trình nghiên cứu và thảo luận có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng nên chỉnh sửa lại tên gọi của Thông tư là “Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tố cáo” để phù hợp, thống nhất với Thông tư số 02/2012/TT-TTCP đã được Tổng thanh tra Chính phủ ban hành ngày 13/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Cũng có ý kiến cho rằng, tên gọi của Thông tư nên là “Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn về thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp  luật về tố cáo”. Tổ biên tập thấy ý kiến thứ ba là hợp lý và đã chỉnh sửa vào Dự thảo.
2. Nội dung điều chỉnh: 

- Nội dung thanh tra việc thực hiện quy định về tiếp công dân đến tố cáo: Quá trình soạn thảo, có ý kiến cho rằng, nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định về tiếp công dân đến tố cáo cần được quy định cụ thể trong dự thảo Thông tư. Tổ biên tập thấy rằng, hiện nay Chương Tiếp công dân được quy định trong Luật Khiếu nại, bên cạnh đó khoản 2 Điều 5 Luật Tố cáo cũng quy định dẫn chiếu đến Luật Khiếu nại. Do vậy, Thông tư quy định về thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại sẽ quy định cụ thể về nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định về tiếp công dân.

- Về trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra trách nhiệm: Quá trình soạn thảo, có ý kiến cho rằng, cần quy định cụ thể và chi tiết về trình tự, thủ tục của các bước tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về tố cáo làm cơ sở pháp lý thống nhất cho đoàn thanh tra thực hiện. Tuy nhiên, Tổ biên tập thấy rằng Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra đã quy định rất đầy đủ, cụ thể về trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra. Do vậy, Dự thảo Thông tư không quy định lại trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo mà quy định dẫn chiếu tới việc thực hiện theo quy định tại Mục 1, Chương III của Nghị định số 86/2011/NĐ-CP.

- Đối với những vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài: có ý kiến cho rằng, khi tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tố cáo là để nhận xét, đánh giá trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tiếp công dân và giải quyết tố cáo của công dân nên chỉ cần yêu cầu đơn vị được thanh tra báo cáo rõ nội dung vụ việc, quá trình giải quyết vụ việc, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất biện pháp giải quyết, không đi sâu nghiên cứu từng vụ việc, không giải quyết thay địa phương, ngành. Cũng có ý kiến cho rằng, đối với những vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài, những vụ việc đã có kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo những công dân vẫn tiếp tục tố cáo, khi tiến hành cần phải kiểm tra, rà soát và cho ý kiến hướng dẫn giải quyết.
Tổ biên tập thấy rằng, trong quá trình thanh tra trách nhiệm, nếu thấy cần thiết, Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra, rà soát một số vụ việc điển hình, tham gia ý kiến, hướng dẫn cơ quan, đơn vị tiếp tục giải quyết.

Trên đây là nội dung Bản thuyết minh chi tiết về các điều, khoản của Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn về thanh tra trách nhiệm./. 
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